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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ 7: 

Hoa quả quanh bé
(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

I . LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

7

Tích cực thực hiện 
bài tập. Làm được 
một số động tác đơn 
giản cùng cô: giơ 
tay cao, ngồi cúi 
người về trước, nằm 
giơ cao chân.

Bài tập 6: Hái hoa

 Hô háp: Ngửi hoa         
ĐT 1:  Hái hoa: 2 tay 
đưa lên cao
ĐT 2: Nhặt hoa: Cúi 
xuống nhặt hoa
Đt 3: Thích quá: Vỗ 
tay dậm chân tại chỗ 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất TDS TDS TDS TDS TDS  

 Tiết 1: Trườn qua dây                           
Trò chơi: Đuổi bóng 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

  CTCCĐ    9

Phối hợp chân, tay, 
cơ thể trong bò, 

trườn qua, dưới  dây

Trẻ kết hợp giác 
quan bò, trườn chui 
qua vòng,dây
  Tiết 1: Bò qua dây    

Trò chơi: Bóng tròn to                         
 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

   CTCCĐ   

 Tiết 1: Trườn  tới đích                              
Trò chơi: Về đúng nhà 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

CTCCĐ      

10

Phối hợp chân, tay, 
cơ thể trong bò, 
trườn tới đích. Trẻ kết hợp giác 

qua trườn tới đích  Tiết 2: trườn tới đích                          
Trò chơi: Trời nắng 
trời mưa 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

   CTCCĐ   

12

Phối hợp chân, tay, 
cơ thể trong bò chui 

dưới dây/gậy kê 
cao.

Biết phối hợp tay 
chân bò chui  (dưới 
dây / gậy kê cao).

 Tiết 2:  Bò chui  (dưới 
dây / gậy kê cao)                                                                                                     
Trò chơi: Về đúng nhà 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

    CTCCĐ  

19

Biết đứng ném bóng 
qua dây (bóng nhỏ) 
cao cách mặt đất 70 
cm, trẻ đứng cách 
dây khoảng 70-

80cm

 

 Tiết 1:Đứng ném bóng 
qua dây(bóng nhỏ)cao 
cách mặt đất 70cm,trẻ 
đứng cách dây khoảng 
70-80cm 

 
lớp 
hoc 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

    CTCCĐ  



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

Thể hiện sức mạnh 
của cơ bắp trong 

vận động lăn, ném 
bóng: tung (hất) 
bóng xa được 
khoảng 70 cm.

 

 Tiết 1: Ném bóng vào 
rổ         TCVĐ: Đá 
bóng  

lớp 
hoc 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

CTCCĐ      

22

Thực hiện được cử 
dộng của bàn tay, 
ngón tay để nhặt 
được các vật nhỏ 
bằng 2 ngón tay.

Nhặt các vật nhỏ 
bằng 2 ngón tay

 Trò chơi: luồn hạt 
 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

CTTYTBS      

25

Thực hiện được cử 
động bàn tay, ngón 

tay khi cầm, gõ, 
bóp, đập đồ vật.

Gõ, đập, cầm, bóp 
đồ vật  Chơi với sắc xô 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

 CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS  

Thực hiện được cử 
dộng của bàn tay, 
ngón tay để xếp 
chồng 4 -5  khối.

Trẻ thể hiện được 
cử động bàn tay xếp 

chồng  4- 5 khối
 Trò chơi: Xếp chồng 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

 CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS  

26 Thực hiện được cử 
động bàn tay, ngón 
tay khi vẽ các nét 

nguệch ngoạc.

Trẻ biế cử động các 
ngón tay, bàn tay 

vạch các nét nguệch 
ngoạc 

 Trò chơi: Vẽ ông mặt 
trời 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

 CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS  

27

Thích nghi với chế 
độ ăn cơm nát, có 

thể ăn được các loại 
thức ăn khác nhau.

Làm quen với chế 
độ ăn cơm nát và 
các loại thức ăn 

khác nhau

 Làm quen chế độ 2 
bữa chính, cơm nát, 
tôm sốt thịt, canh củ 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

 Rèn trẻ ngủ  ngủ đủ 
giấc 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

28 Ngủ 1 giấc buổi 
trưa.              Giờ ngủ

 Rèn trẻ ngủ chế độ, 
ngủ dậy đúng giờ  

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

29

Cô giáo giúp trẻ rửa 
tay trước khi ăn và 
sau khi đi vệ sinh 
đúng quy trình.

 Rửa tay trước khi 
ăn, sau khi đi vệ 

sinh

 Cô giúp trẻ thao tác 
rửa tay 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

30 Biết gọi cô khi bị 
ướt, bị bẩn.

Tập thói quen 
"Gọi" cô khi bị ướt, 

bị bẩn

 Dạy trẻ gọi cô khi ướt 
áo  

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

 Cô giúp trẻ ngồi vào 
bàn ăn 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

31

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 
của người lớn (ngồi 
vào bàn ăn, cầm 
thìa xúc ăn, cầm cốc 
uống nước).

Tập tự ngồi vào bàn 
xúc ăn bằng thìa, 
uống nước bằng 

cốc.

 Rèn cho trẻ kỹ năng 
cầm thìa bằng tay phải 
xúc ăn, cầm cốc bằng 2 
tay uống nước, lau tay 
khi bẩn. 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

32 Thể hiện được nhu 
cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

Tập thể hiện khi có 
nhu cầu ăn, ngủ, vệ 

sinh.

 Dạy trẻ biết đi vệ sinh 
khi có nhu cầu. 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

34 Giáo viên giúp trẻ 
lau mặt.

Làm quen với lau 
mặt

 Cô giúp trẻ thao tác 
lau mặt 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

 Dạy trẻ không được 
sờ, cầm vào ổ điện, leo 
trèo lên bàn, ghế…)  

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thể chất 

  CTTYTBC    

  xem Video, hình ảnh 
không được sờ, cầm 
vào ổ điện, leo trèo lên 
bàn, ghế…) 
- Xem hình ảnh
 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

CTTYTBC    CTTYTBC  
35

Biết tránh một số 
hành động nguy 

hiểm (sờ vào ổ điện, 
leo trèo lên bàn, 
ghế…) khi được 

nhắc nhở.

Tuyên truyền với 
phụ huynh

 TC nhận biết vật dụng 
nguy hiểm và không 
được sờ, cầm vào ổ 
điện, leo trèo lên bàn, 
ghế…)  

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thể chất 

CTTYTBC    CTTYTBC  

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

36

Sử dụng các giác 
quan để nghe âm 
thanh và tìm nơi 
phát ra âm thanh

Trẻ nghe âm thanh 
và tìm nơi phát ra 

âm thanh
 TC: Ai nhanh hơn 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  nhận 

thức 

CTTYTBS      

38

Ngửi mùi của một 
số loại hoa, quả 

quen thuộc, gần gũi 
để nhận biết đặc 
điểm nổi bật của 

một số loại hoa, quả 
quen thuôc.

Trẻ ngửi mùi và nói 
được tên của một số 
loại hoa, quả quen 

thuộc, gần gũi. 

 Cho trẻ ngửi mùi 1 số 
loại rau của: cà chua, 
bắp cải..- quan sát trực 
tiếp-xem hình ảnh
 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức 

  CTTYTBS    

39

Nếm vị của một số 
loại quả, thức ăn để 
nhận biết đặc điểm 
nổi bật của quả, 
thức ăn.

Nếm vị của một số 
quả, thức ăn.

 Cho trẻ nếm vị quả 
cam, xoài.. 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  nhận 

thức 

 CTTYTBC  CTTYTBC   

Biết tên và một vài 
đặc điểm nổi bật 

của hoa quen thuộc.

 Tiết dạy: NB: Hoa cúc                       
TC1: Chọn hoa theo 
yêu cầu của cô                                                
TC2: Nhặt hoa vào rổ                              

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức CTCCĐ      

 Tiết dạy: NB: Hoa 
hồng đỏ                       
TC1: Chọn hoa theo 
yêu cầu của cô                                                
TC2: Nhặt hoa vào rổ                              

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức CTCCĐ      

 Tiết dạy: NBPB: Hoa 
hồng - hoa cúc       TC: 
Nhanh tay chọn đúng                         

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức  CTCCĐ     

43

 
Biết tên và một vài 
đặc điểm nổi bật 

của hoa, quả  quen 
thuộc.

Biết tên và một vài 
đặc điểm nổi bật 

của quả  quen 
thuộc.

 Tiết dạy: NB: Qủa 
cam       TC: Nhanh tay 
chọn đúng                         

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức   CTCCĐ    



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

 Tiết dạy: NBPB: Qủa 
táo-qủa cam       TC: 
Nhanh tay chọn đúng                        
TC: bé gắn quả 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức    CTCCĐ   

 Tiết dạy: NB: Qủa táo      
TC: Nhanh tay chọn 
đúng                        
TC: bé gắn quả 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức   CTCCĐ    

 Tiết dạy: NB: Cây bắp 
cải         TC: Nhanh tay 
chọn đúng                        
TC: bé trồng rau 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức    CTCCĐ   

 Tiết dạy: NB: Củ cải       
TC: Nhanh tay chọn 
đúng                        
TC: bé trồng rau 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức     CTCCĐ  

 Tiết dạy: NB:   Củ cà 
rốt                                                           
TC1: Bé chọn đúng                  
TC2: Trồng hoa về 
đúng vườn 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức     CTCCĐ  

 Tiết dạy: NBPB:   Củ 
cải- su hào                                                           
TC1: Bé chọn đúng                  
TC2: Trồng hoa về 
đúng vườn 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức     CTCCĐ  

44
Trẻ nhận biết, phân 
biệt được màu đỏ, 

vàng

Nhận biết màu 
đỏ,xanh

 Tiết dạy: NP: Hộp quà 
màu đỏ 

 
lớp 
hoc 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức  CTCCĐ     

   
 Tiết học: NBPB: Hoa 
hồng to- hoa hồng nhỏ                                                          
TC: Trồng hoa 

 
lớp 
hoc 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức CTCCĐ      



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

46 Trẻ biết tên của bản 
thân

Trò chuyện với trẻ 
về tên của trẻ.

 Trò chơi: Cô hỏi bé trả 
lời 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 nhận 
thức ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

51
Hiểu được một số từ 
chỉ hành động quen 

thuộc.

Nghe các từ chỉ 
hành động quen 

thuộc

 Trẻ nghe và hiểu được 
từ chỉ hành động: " cất 
quả", " bổ quả"… 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ  CTTYTBC     

 Dạy trẻ nghe, hiểu và 
thực hiện yêu cầu đơn 
giản: " lấy cốc uống 
nước" 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

52

Thực hiện được các 
yêu cầu đơn giản: đi 

đến đây; đi rửa 
tay…

Nghe các yêu cầu 
đơn giản: đi đến 
đây; đi rửa tay…  Dạy trẻ nghe, hiểu và 

thực hiện yêu cầu đơn 
giản: "lấy gối vào chỗ 
ngủ" 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

 Dạy trẻ nghe và hiểu 
được từ chỉ hành động: 
"không sờ vào cây có 
gai" 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ 

CTNT CTNT CTNT CTNT CTNT  

53

Hiểu được từ 
"không": dừng hành 
động khi nghe 
"Không được lấy!", 
"Không được 
sờ!"…

Nghe từ "không": 
dừng hành động khi 
nghe "Không được 
lấy!", "Không được 

sờ!"…

 Dạy trẻ nghe và hiểu 
được từ chỉ hành động: 
" không được bẻ cành 
cây" 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ CTNT CTNT CTNT CTNT CTNT  

54

Hiểu các câu hỏi 
đơn giản: "Ai đây?", 
"Hoa gì đây?", " Cái 

gì đây?"…

Nghe các câu hỏi 
đơn giản: "Ai 
đây?", "Con gì 
đây?", " Cái gì 

đây?"…

 Cô dặt câu hỏi: Hoa gì 
đây?  Rau gì đây? 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ 

CTNT CTNT CTNT CTNT CTNT  

56
Hiểu được lời nói 
với sắc thái tình 
cảm khác nhau.

Nghe lời nói với 
sắc thái tình cảm 

khác nhau.

 Trò chơi: Thể hiện 
cảm xúc theo yêu cầu 
của cô. 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ    CTTYTBC   



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

58

Hiểu các câu hỏi: 
"Ở đâu?", "Hoa gì?', 
"… thế nào?" (hoa 
như thế nào?), 'Cái 

gì/", "Làm gì?".

Nghe các câu hỏi: 
"Ở đâu?", "Con 

gì?', "… thế nào?" 
(gà gáy thế nào?), 

'Cái gì/", "Làm 
gì?".

 Cô đặt câu hỏi: Mẹ, bố 
đâu? Mẹ đang làm gì? 
Cái gì đây?  

lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ    CTTYTBS   

 Tiết dạy: Kể chuyện 
cho trẻ nghe: Cây táo 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ   CTCCĐ    

 Tiết dạy: Kể chuyện 
cho trẻ nghe: Nhổ củ 
cải 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ     CTCCĐ  

 Tiết dạy: Kể chuyện 
cho trẻ nghe: Qủa Thị 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ    CTCCĐ   

59

Hiểu nội dung các 
bài hát, bài thơ, 

đồng dao, ca dao, 
truyện kể đơn gian 

theo tranh. Nghe các bài hát, 
bài thơ, đồng dao, 
ca dao, truyện kể 

đơn gian theo tranh.

 Tiết dạy: Kể chuyện 
cho trẻ nghe:Bông hoa 
cúc trắng 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ CTCCĐ      

60

Nhắc lại được từ 
ngữ và câu ngắn: 
con vịt, vịt bơi, bé 

đi chơi…

Gọi tên con vật, 
hành động gần gũi

 Dạy trẻ phát âm được 
một số từ đơn:Hoa, 
quả, cam, chuối, cây… 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ CTTYTBS      

 Trẻ gọi1 số loại rau, 
quả, hoa quen thuộc 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ     CTTYTBS  

61

Nhắc lại được tên 
các đồ vật, con vật, 
hành động gần gũi Gọi tên các đồ vật, 

con vật, hành động 
gần gũi

 Dạy trẻ biết trả lời ,đặt 
câu hỏi: Cái gì, hoa gì, 
quả gì, rau gì? 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ  CTTYTBS     

62
Dạy trẻ thể hiện 

nhu cầu của mình 
bằng lời nói

 Trẻ biết nói khi muốn 
uống nước "con khát 
nước" 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  

 Tiết dạy: Dạy trẻ đọc 
thơ: Củ cà rốt và củ cải 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ 
    CTCCĐ  

 

Thể hiện được nhu 
cầu, mong muốn 

của mình bằng câu 
đơn giản

 
 Tiết dạy: Dạy trẻ đọc 
thơ: Dán hoa tặng mẹ 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ 
 CTCCĐ     



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

 Tiết dạy: Dạy trẻ đọc 
thơ: Bắp cải xanh 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ 
   CTCCĐ   

 Tiết dạy: Dạy trẻ đọc 
thơ: Hoa cúc 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ CTCCĐ      

   Tiết dạy: NBTN: Cây 
bắp cải                            

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ 
   CTCCĐ   

63

Biết mở xem tranh 
và gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành 
động gần gũi trong 

tranh

Xem tranh và gọi 
tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần 

gũi trong tranh

 Xem tranh 1 số loại 
rau, quả, hoa quen 
thuộc 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 ngôn ngữ CTTYTBS   CTTYTBC   

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TCKN XH - TM

66

Cảm nhận và biểu 
lộ cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi của 
mình với người 

xung quanh.

Biểu lộ cảm xúc 
vui, buồn, sợ hãi 

của mình với người 
xung quanh.

 Trẻ tự cảm nhận được 
cảm xúc vui buồn, sợ 
hãi, …  của mình. 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 
TCKNXH CTTYTBC CTTYTBC CTTYTBC CTTYTBC CTTYTBC  

67

Thích chơi với đồ 
chơi, có đồ chơi yêu 

thích và quan sát 
một số con vật.

Chơi với đồ chơi, 
có đồ chơi yêu 

thích và quan sát 
một số con vật.

 Chơi với đồ chơi các 
góc, đồ chơi hoa quả, 
rau nhựa 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 
TCKNXH CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS  

69
Làm theo được một 
số yêu cầu đơn giản 

của người lớn.

Thực hiện theo một 
số yêu cầu đơn giản 

của người lớn.

 Trẻ biết lấy ghế ngồi 
vào bàn ăn, lấy gối 
nằm ngủ, cất gối khi 
ngủ dậy 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 
TCKNXH VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN VS- AN  

70 Biết giao tiếp với cô 
và bạn

Giao tiếp với cô và 
bạn

 Trò chuyện về các loại 
cây, hoa, quả 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 
TCKNXH ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

 Tập ghép hình quả 
cam, bông hoa.. 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 
TCKNXH 

CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS  
71

Biết sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi

Tập sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi  Chơi với đồ chơi các 

góc. 
 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 
TCKNXH CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS  



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

 Nghe hát: Bông hồng 
tặng cô 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  Trẻ thich nghe hát, 
nghe nhạc, nghe âm 
thanh của các nhạc 

cụ 
 Nghe hát dân ca: Cây 
ngô đồng 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

 Tiết dạy: Dạy KNCH: 
Màu hoa   TCAN: Ai 
nhanh hơn 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

CTCCĐ      

 Tiết dạy: Dạy KNCH: 
Rau củ ngon tuyệt 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

    CTCCĐ  

 Tiết dạy: Dạy KNCH: 
Bắp cải xanh 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

   CTCCĐ   

 Tiết dạy: Dạy KNCH: 
Qủa  

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

  CTCCĐ    

73

Nghe hát, nghe 
nhạc, nghe âm 

thanh của các nhạc 
cụ

ThÍCH hát

 Tiết dạy KNCH: Quà 
mùng 8/3 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

 CTCCĐ     

 Tiết dạy:  Bé tập di 
màu hoa cúc 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

CTCCĐ      

 Tiết dạy:  Bé tập di 
màu hoa hồng 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

CTCCĐ      

 Tiết dạy: Bé tập di 
màu củ cà rốt   

 
    CTCCĐ  

 Tiết dạy:Bé tập di màu 
củ cải 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

    CTCCĐ  

 Tiết dạy:Bé tập di màu 
quả cam 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

   CTCCĐ   

74 Thicwhs vẽ những 
nét nguệch ngoạc Trẻ thích vẽ

 Tiết dạy:  Bé tập di 
màu thiệp tặng bà ,mẹ 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

 CTCCĐ     



CHỦ ĐỀ 7: 
Hoa quả quanh bé

(8 tuần)

Nhánh 
1+2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5+6 Nhánh 

7+8TT Mục tiêu chủ đề Nội dung 
chủ đề 

 Hoạt động 
chủ đề 

Phạm
 vi thực hiện

Đ
ịa điểm

 tổ chức

T
huộc lĩnh vực Những 

bông hoa 
đẹp

Ngày 8/3
Các loại 
quả bé 
thích

Rau sạch Rau củ 
quanh bé

Ghi chú 
có sự điều 
chỉnh(nếu 

có)
 

 Tiết dạy: Di màu bắp 
cải 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học  Thẩm mỹ 

   CTCCĐ   

75 Thích xem tranh Thích xem tranh  Trẻ xem tranh cây, 
hoa, quả, rau 

 
lớp 
học 

 
lớp 
học 

 Thẩm mỹ 

CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS  

Trong đó: - Đón trả trẻ 4 5 4 4 4  
                 - Thể dục sáng 1 1 1 1 1  

        - Hoạt động CTTYT buổi sáng 8 8 8 8 8  
       - Hoạt động CT ngoài trời 3 3 3 3 3  

       - Vệ sinh - ăn ngủ 12 12 12 12 12  
        - Hoạt động CTTYT buổi chiều 4 3 3 4 3  

Tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 32 32 31 32 31  
Chia ra:   + Giờ thể chất 2 0 1 2 2  

                 + Giờ nhận thức 3 2 2 2 3  
                 + Giờ ngôn ngữ 2 1 1 3 2  

           - Lĩnh vực TCKN-XH và thẩm mỹ 3 2 1 3 3  

TỔNG 4 LVPT hoạt động học 10 5 5 10 10  



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần thực 

hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về 
sự điều 

chỉnh (nếu 
có)

Nhánh 1+2: Những bông hoa đẹp 2 17/02 – 28/02
Vũ Thị Nhâm

Nguyễn Thị Ngoan

Nhánh 3: Ngày 8/3 1 03/03 – 07/03 Vũ Thị Hồng

Nhánh 4: Các loại quả bé thích 1 10/03 – 14/03 Vũ Thị Nhâm

Nhánh 5+6: Rau sạch 2 17/03 – 28/03
Nguyễn Thị Ngoan

Vũ Thị Hồng

Nhánh 7+8: Rau củ quanh bé 2 31/03 – 11/04
Vũ Thị Nhâm

Nguyễn Thị Ngoan

III.CHUẨN BỊ
       Nhánh Những bông 

hoa đẹp Nhánh Ngày 8/3 Nhánh Các loại quả bé 
thích Nhánh Rau sạch Nhánh Rau củ quanh bé

Giá
o 

viên

- Xây dựng kế hoạch 
hoạt động giáo dục chủ 
đề, tuần, ngày.

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề “Những bông 
hoa đẹp”

- Xây dựng kế hoạch hoạt 
động giáo dục chủ đề, 
tuần, ngày.

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề “Ngày 8/3”

- Xây dựng kế hoạch 
hoạt động giáo dục chủ 
đề, tuần, ngày.

- Sưu tầm tranh ảnh về 
CĐ “Các loại quả”

- Xây dựng kế hoạch 
hoạt động giáo dục chủ 
đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về 
CĐ “Một số loại rau”

- Xây dựng kế hoạch hoạt 
động giáo dục chủ đề, 
tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về 
CĐ “Một số loại rau củ”



       Nhánh Những bông 
hoa đẹp Nhánh Ngày 8/3 Nhánh Các loại quả bé 

thích Nhánh Rau sạch Nhánh Rau củ quanh bé

- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ 
đề “Những bông hoa 
đẹp”

- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động.

- Chuẩn bị đủ đồ dùng, 
đồ chơi, nguyên học 
liệu phục vụ chủ đề: 
Tranh ảnh, video, 
chuẩn bị: Các loại hoa

- Trò chuyện với trẻ về 
Những bông hoa đẹp

- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ đề 
“Ngày 8/3”

- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động.

- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu 
phục vụ chủ đề: Tranh 
ảnh, video, chuẩn bị: Các 
loại thiệp

- Trò chuyện với trẻ về 
Ngày 8/3

- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ 
đề “Các loại quả”

- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động theo 
chủ đề nhánh. Tranh 
ảnh, đồ dùng, đồ chơi về 
chủ đề như: Các loại quả
- Trò chuyện với trẻ về 
một số loại quả

- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ 
đề CĐ “Một số loại rau”
- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, 
đồ chơi, nguyên học liệu 
phục vụ chủ đề: Tranh 
ảnh, đồ dùng, đồ chơi về 
chủ đề như: Một số loại 
rau
- Trò chuyện với trẻ về 
một số loại rau

- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ đề 
CĐ Một số loại rau củ
- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu 
phục vụ chủ đề: Tranh 
ảnh , video về ngày một 
loại rau củ (Rau bắp  cải, 
su hào, cà rốt, cà chua,...)

- Trò chuyện với trẻ về 
một số loại rau củ

- Giáo viên đưa ra những yêu cầu với trẻ đơn giản, luôn gần gũi với trẻ.
- Thường xuyên chú ý đến trẻ, kiên trì hướng dẫn trẻ và quan sát mọi hoạt động trong ngày của trẻ để giáo viên kịp thời điều chỉnh.

Nhà 
trư
ờng

-  Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn và góp ý để 
giáo viên sửa đổi.

- Đầu tư đồ dùng 
nguyên học liệu cho 
lớp theo chủ đề.

-  Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn và 
góp ý để giáo viên sửa 
đổi.

- Đầu tư đồ dùng nguyên 
học liệu cho lớp theo chủ 
đề.

-  Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn.

- Bổ sung, trang bị đầy 
đủ đồ dùng đồ chơi thực 
hiện theo chủ đề.

-  Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn.

- Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo 
môi trường theo chủ đề.

-  Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn.

- Chuẩn bị đầy đủ trang 
thiết bị dạy học cho giáo 
viên và trẻ.

- Nhà trường phân bổ học sinh đúng theo quy định lớp học. 



       Nhánh Những bông 
hoa đẹp Nhánh Ngày 8/3 Nhánh Các loại quả bé 

thích Nhánh Rau sạch Nhánh Rau củ quanh bé

- Chuẩn bị các phương tiện thực hiện. Tư vấn, góp ý hình thức, kế hoạch chăm sóc trẻ.

Phụ 
huy
nh

- Sưu tầm tranh ảnh về 
CĐ Những bông hoa 
đẹp
- Sưu tầm, ủng hộ các 
loại lịch cũ, bìa hộp 
bánh,lá khô…
- Kết hợp cùng với GV 
cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức gần gũi về 
chủ đề cho trẻ

- Sưu tầm tranh ảnh về 
CĐ Ngày 8/3
- Sưu tầm, ủng hộ các loại 
lịch cũ, bìa hộp bánh,lá 
khô…
- Kết hợp cùng với GV 
cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức gần gũi về chủ 
đề cho trẻ

- Ủng hộ cho lớp một số 
nguyên học liệu, tranh 
ảnh để làm đồ chơi. 

- Chuẩn bị tâm thế tốt 
cho trẻ đến trường.

- Sưu tầm tranh ảnh về 
Rau sạch

- Sưu tầm các loại lịch 
cũ, hoạ báo, hộp sữa 
chưa, bìa cattong

- Tạo không khí vui tươi 
giúp trẻ hứng thú khi đến 
lớp.

- Ủng hộ một số nguyên 
học liệu, tranh ảnh để làm 
đồ dùng, đồ chơi. 

- Kết hợp cùng với GV 
cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức gần gũi về một 
số loại rau củ.

- Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình của trẻ khi ở nhà để giáo viên có biện pháp can thiệp kịp thời.
- Dành thời gian trò chuyện và cho trẻ tham gia các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn.



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
Thời gian thực hiện: 8 tuần từ ngày 17/02 - 11/04/2025

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trẻ nghe các bài hát theo chủ đề: "Vườn Cây Của Ba. Quả Gì. Em là hoa hồng nhỏ. Suối hoa. Cây Trúc 
Xinh. Lý Cây Đa. Màu Hoa. Mùa Hoa Phượng Nở. Xòe Hoa. Hoa Trong Vườn. Em Đi Trong Tươi Xanh"
- Nhánh 1, 2: Trò chuyện về Một số loại loại hoa: Kể tên 1 số loại hoa? Hoa có màu gì? Hoa có mùi thơm 
không? 
- Nhánh 3: Trò chuyện về Ngày 8/3: Sắp đến ngày gì? Ngày 8/3 là ngày gì? ……
- Nhánh 4: Trò chuyện với trẻ về một số loại quả: Con hãy kể một số quả mà con biết? Cho trẻ kể tên
- Nhánh 5,6: Trò chuyện về một số loại rau: Các con thường được ăn rau gì? Chúng mình hãy kể tên loại 
rau mà chúng mình biết? …
- Nhánh 7,8: Trò chuyện về một số loại rau củ: Con biết loại rau củ gì? Rau củ giàu chất gì?
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Yêu cầu phụ huynh kí sổ đưa và đón trẻ.

2
Thể dục 

sáng

- Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: Đi kiễng chân, đi bằng gót chân, đi cúi người, đi nhanh, đi chậm, làm quả 
bóng tròn to.
+ Trọng động: BTPTC: Cây cao, cỏ thấp.
Hô háp: Ngửi hoa         
ĐT 1:  Hái hoa: 2 tay đưa lên cao
ĐT 2: Nhặt hoa: Cúi xuống nhặt hoa
Đt 3: Thích quá: Vỗ tay dậm chân tại chỗ 
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh lớp.



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuầ
n1

Ngày 17/02
PTTC

Trườn  tới đích                              

Ngày 18/02
PTNT-PB

  NB: Hoa cúc                       

Ngày 19/02
PTTCKNXH - 

TM
Dạy KNCH: Màu 

hoa   

Ngày 20/02
PTNN

Kể chuyện: Bông 
hoa cúc trắng

Ngày 21/02
PTKNXH - TM

Bé tập di màu hoa 
cúc 

Tuầ
n2

Ngày 24/02
PTTC

Ném bóng vào rổ         

Ngày 25/02
PTNT-TN

NB: Hoa hồng đỏ                       

Ngày 26/02
PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: 
Hoa cúc 

Ngày 27/02
PTNT

NBPB: Hoa hồng 
to- hoa hồng nhỏ                                                          

Ngày 28/02
PTKNXH – TM
Bé tập di màu hoa 

hồng 

Tuầ
n3

Ngày 03/03
PTTC

NBPB: Hoa hồng - 
hoa cúc       

Ngày 04/03
PTNT-PB

  Bé tập di màu 
thiệp tặng bà ,mẹ

Ngày 05/03
PTNT

NP: Hộp quà màu 
đỏ

Ngày 06/03
PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: 
Dán hoa tặng mẹ

Ngày 07/03
PTKNXH - TM

Bé tập di màu 
thiệp tặng bà ,mẹ

Tuầ
n 4

Ngày 10/03
PTTC

Trườn qua dây                           

Ngày 11/03
PTNT-PB

NB: Qủa cam       

Ngày 12/03
PTNN

Kể chuyện: Cây 
táo

Ngày 13/03
PTNT

NB: Qủa táo      

Ngày 14/03
PTKNXH - TM
Dạy KNCH: Qủa  

3

Chơi 
- tập 

có 
chủ 
định

Tuầ
n 5

Ngày17/03
PTTC

Bò qua dây    

Ngày 18/03
PTNT-PB

NBPB: Qủa táo-
qủa cam       

Ngày 19/03
PTNN

Dạy KNCH: Bắp 
cải xanh

Ngày 20/03
PTNN

Kể chuyện: Qủa 
Thị

Ngày 21/03
PTKNXH - TM
Di màu quả cam 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuầ
n 6

Ngày 24/03
PTTC

Trườn tới đích                          

Ngày 25/03
PTNT

NBTN: Cây bắp 
cải                            

Ngày 26/03
PTNN

Hát: Quả

Ngày 27/03
PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: 
Bắp cải xanh

Ngày 28/03
PTKNXH - TM
Di mà cây bắp cải

Tuầ
n 7

Ngày 31/03
PTTC

Bò chui  (dưới dây / 
gậy kê cao)                                                                                                     

Ngày 01/04
PTNT

NB: Củ cải       

Ngày 02/04
PTNN

Kể chuyện: Nhổ củ 
cải

Ngày 03/04
PTNT

NBPB: Củ cải- su 
hào                                                           

Ngày 04/04
PTKNXH - TM
Bé tập di màu củ 

cà rốt  

Tuầ
n8

Ngày 07/04
PTTC

Đứng ném bóng qua 
dây(bóng nhỏ)cao 
cách mặt đất 70cm

Ngày 08/04
PTNT-PB

NB: Củ cà rốt                                                           
 
 

Ngày 09/04
PTKNXH-TM

Dạy KNCH: Rau 
củ ngon tuyệt

Ngày 10/04
PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: 
Củ cà rốt và củ cải

Ngày 11/04
PTKNXH - TM
 Bé tập di màu củ 

cải

4
Tuần 

1

Ngày 17/02

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2.

Ngày 18/02

- Quan sát: Cây lan 

ý

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

- Chơi tự do với dồ 

chơi bé thích

Ngày 19/02

- Quan sát: Cây lưỡi 
hổ

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

Ngày 20/02

- Quan sát: Cầu 

trượt

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Ngày 21/02

- Quan sát: Sân 

trường

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuầ
n 2

Ngày 24/02

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Lộn cầu 

vòng

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2

Ngày 25/02

- Quan sát: Cầu 

thang

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

Ngày 26/02

- Quan sát: Cây lá đỏ

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

- Chơi với bóng, 

với vòng

Ngày 27/02

- Quan sát: Cây lan 

dù

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Ngày 28/02

- Quan sát: Hoa 

trạng nguyên

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Tuần 
3

Ngày 03/03

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2.

Ngày 04/03

- Quan sát: Cây 

sống đời

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

- Chơi tự do với dồ 

chơi bé thích

Ngày 05/03

- Quan sát: Cây hoa 
10 giờ

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

Ngày 06/03

- Quan sát: sân 

trường

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Ngày 07/03

- Quan sát: Cây đế 

vương

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Chơi  
- tập 
ngoà
i trời

Tuần 
4

Ngày 10/03

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Lộn cầu 

vòng

Ngày 11/03

- Quan sát: Bập 

bênh

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

Ngày 12/03

- Quan sát: Bạn trai

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

Ngày 13/03

- Quan sát: Bạn trai

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

Ngày 14/03

- Quan sát: Cây 

hoa hẹ



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2

- Chơi với bóng, 

với vòng

- Chơi với bóng, với 

vòng 

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Tuần 
5

Ngày 17/03

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2.

Ngày 18/03

- Quan sát: Cây lan 

ý

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

- Chơi tự do với dồ 

chơi bé thích

Ngày 19/03

- Quan sát: Cây lưỡi 
hổ

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

Ngày 20/03

- Quan sát: Cầu 

trượt

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Ngày 21/03

- Quan sát: Sân 

trường

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Tuần 
6

Ngày 24/03

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2.

Ngày 25/03

- Quan sát: Cây lan 

ý

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

- Chơi tự do với dồ 

chơi bé thích

Ngày 26/03

- Quan sát: Cây lưỡi 
hổ

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

Ngày 27/03

- Quan sát: Cầu 

trượt

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Ngày 28/03

- Quan sát: Sân 

trường

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Tuần 
7

Ngày 31/03

- Quan sát: Thời tiết

Ngày 01/04 Ngày 02/04

- Quan sát: Cây lá đỏ

Ngày 03/04 Ngày 04/04



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- TCVĐ: Lộn cầu 

vòng

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2

- Quan sát: Cầu 

thang

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

- Chơi với bóng, 

với vòng

- Quan sát: Cây lan 

dù

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

- Quan sát: Hoa 

trạng nguyên

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Tuần 
8

Ngày 07/04

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 tuổi 

tầng 2.

Ngày 08/04

- Quan sát: Cây 

sống đời

- Chơi tại khu 

phòng thể chất

- Chơi tự do với dồ 

chơi bé thích

Ngày 09/04

- Quan sát: Cây hoa 
10 giờ

- Bé chơi tự chọn 

tại khu vận động

Ngày 10/04

- Quan sát: sân 

trường

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

Ngày 11/04

- Quan sát: Cây đế 

vương

- Chơi tại khu vận 

động cửa 2 lớp 3 

tuổi tầng 2

5
Vệ sinh, ăn, 

ngủ

Làm quen chế độ 2 bữa chính, cơm nát, tôm sốt thịt, canh củ 
 Rèn trẻ ngủ  ngủ đủ giấc 
 Rèn trẻ ngủ chế độ, ngủ dậy đúng giờ  
 Cô giúp trẻ thao tác rửa tay 
 Dạy trẻ gọi cô khi ướt áo  
 Cô giúp trẻ ngồi vào bàn ăn 
 Rèn cho trẻ kỹ năng cầm thìa bằng tay phải xúc ăn, cầm cốc bằng 2 tay uống nước, lau tay khi bẩn. 
 Dạy trẻ biết đi vệ sinh khi có nhu cầu. 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Cô giúp trẻ thao tác lau mặt
 Dạy trẻ nghe, hiểu và thực hiện yêu cầu đơn giản: " lấy cốc uống nước" 
 Dạy trẻ nghe, hiểu và thực hiện yêu cầu đơn giản: "lấy gối vào chỗ ngủ" 
 Trẻ biết nói khi muốn uống nước "con khát nước"
 Trẻ biết lấy ghế ngồi vào bàn ăn, lấy gối nằm ngủ, cất gối khi ngủ dậy

Tuần 1

Ngày 17/02
- Trò chuyện với trẻ 
về chủ đề
- Nghe bài đồng dao:  
Quả bưởi 
- Chơi tự do 

Ngày 18/02
- Trò chuyện với 
trẻ về  mùi vị của 
một số món ăn 
quen thuộc 
- Nghe thơ: Chùm 
Quả Ngọt, Cây 
Dây Leo
 - Chơi tự do

Ngày 19/02
-  Tập cho trẻ nhận 
biết màu sắc, kích 
thước, hình dạng, 
mùi vị của một số 
món ăn quen thuộc
- Trò chơi: “Tai ai 
tinh”
- Chơi tự do

Ngày 20/02
- Nghe chuyện: 
Trái cây trong 
vườn
- Trò chơi: Cây cao 
cỏ thấp
- Chơi tự do

Ngày 21/02
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương bé 
ngoan

6

Chơi 
tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiề
u

Tuần 2

Ngày 24/02
- Trò chuyện về với 
trẻ về chủ đề 
- Nghe thơ:  Vườn 
Cải
- Chơi tự do

Ngày 25/02
- Rèn trẻ nghe và 
trả lời câu hỏi của 
cô.
- Nghe bài đồng 
dao:  Hoa cúc vàng
- Chơi tự do

Ngày 26/02
- Làm quen với bài 
thơ: Hoa nở 
- Chơi tự do

Ngày 27/02
- Nghe chuyện: Sự 
tích các loài hoa
- Chơi tự do

Ngày 28/02
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương bé 
ngoan



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 3

Ngày 03/03
- Nghe thơ: Bác 
Bầu, Bác Bí
- Chơi tự do

Ngày 04/03
-  Tập cho trẻ nhận 
biết màu sắc, kích 
thước, hình dạng, 
mùi vị của một số 
món ăn quen thuộc
- Chơi tự do

Ngày 05/03
-  Đồng dao: Rau 
bắp cải
- Chơi tự do

Ngày 06/03
- Nghe chuyện: 
Chú đỗ con
- Chơi tự do

Ngày 07/03
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương bé 
ngoan

Tuần 4

Ngày 10/03
-  Đồng dao: Củ cà 
rốt
- Trò chơi: Phận biệt 
hình

Ngày 11/03
- Trò chuyện với 
trẻ về một số loại 
rau củ
- Chơi tự do

Ngày 12/03
- Nghe thơ: Giàn 
Mướp
- Trò chơi : Tai ai 
tinh
- Chơi tự do

Ngày 13/03
- Nghe chuyện: 
Thỏ con ăn gì?
- Chơi tự do

Ngày 14/03
- Kết thúc chủ 
điểm, bé dọn dẹp, 
cất dọn đồ dùng, đồ 
chơi cùng cô.
- Nêu gương bé 
ngoan

Tuần 5

Ngày 17/03
-Trò chuyện với trẻ 
về chủ đề
- Nghe bài hát : Lí 
cây xanh, Bắp cải 
xanh
- Chơi tự do 

Ngày 18/03
- Trò chuyện với 
trẻ về các loại  cây 
xanh và trẻ biết 

 - Chơi tự do

Ngày 19/03
Ôn lại bài hát: “ 
Bắp cải xanh”

-Trò chơi: “Tai ai 
tinh”

- Chơi tự do

Ngày 20/03
-Cho trẻ nghe lại 
câu chuyện “ Cây 
táo”
- Trò chơi :Cây cao 
cỏ thấp
- Chơi tự do

Ngày 21/03

- Liên hoan văn 
nghệ.

- Nêu gương bé 
ngoan



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 6

Ngày 24/03
- Tập cho trẻ nhận 
biết màu sắc,kích 
thước,hình dạng của 
một số loại quả, củ: 
khoai, cà chua,cà rốt
Chơi tự do

Ngày 25/03
- Trò chuyện với 
trẻ về một số loại 
rau củ
- Rèn trẻ nghe và 
trả lời câu hỏi của 
cô

- Chơi tự do

Ngày 26/03
- Ôn VĐTN bài hát 
: “Quả”
- Ôn lại truyện Thỏ 

con đón Tết
- Chơi tự do

Ngày 27/03
- ‘Ôn lại bài thơ: “ 

Bắp cải xanh”
- Chơi tự do

Ngày 28/03
- Bé thu gọn và vệ 
sinh lớp học cùng 

cô
- Liên hoan văn 

nghệ.
- Nêu gương bé 

ngoan

Tuần 7

Ngày 31/03
- Cho trẻ nghe nhạc 
theo chủ đề:Bắp cải 
xanh, Màu hoa
- Chơi tự do

Ngày 01/04
- Trò chuyện với 
trẻ về một số loại 
hoa

 - Chơi tự do

Ngày 02/04
-  Ôn bài hát bài 
hát chủ đề: quả, 

bắp cải xanh
- Chơi tự do”

Ngày 03/04
-Ôn lại bài thơ 
:Hoa nở
- Giáo dục trẻ biết 
chăm sóc, tưới cây, 
bắt sâu cho hoa

Chơi tự do”

Ngày 04/04
- Bé làm đồ dùng, 
đồ chơi phục vụ 

cho chủ điểm sau 
cùng cô

- Nêu gương bé 
ngoan

Tuần 8

Ngày 07/04
-  Nhận biết màu 
sắc, kích thước, hình 
dạng, mùi vị của 
một số loại quả  
cam, chuối,nho

Ngày 08/04
- Trò chuyện với 
trẻ về một số loại 

quả
  - Trẻ chơi tự do 

theo ý thích

Ngày 09/04
- Ôn lại bài hát: 
Quả, bắp cải 
xanh,..
- Trò chơi : Tai ai 
tinh
- Chơi tự do

Ngày 10/04
- Nghe lại thơ: Quả 
thị
- Chơi tự do

Ngày 11/04
- Kết thúc chủ 

điểm, bé dọn dẹp, 
cất dọn đồ dùng, đồ 

chơi cùng cô.
- Liên hoan văn 

nghệ.



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Trò chơi: Phận biệt 
hình

- Nêu gương bé 
ngoan

      T.M NHÀ TRƯỜNG
GIÁO VIÊN                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                Vũ Thị Nhâm                                                                                                             Ngô Thị Diệp

                           Nguyễn Thị Ngoan  

                                Vũ Thị Hồng                                                            
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